
Một số thiết bị phần cứng của Máy vi tính 
(Bổ sung cho Bài 1) 

 

1.- MAINBOARD – Bo mạch chủ:  

Socket 478 or 775, Chipset Intel FSB@ 800, 533 or 400 MHz, Upto 

3.06GHz, 

SDRAM 133, PC 100, DDRAM400 or 333,  

3*PCI, 8*USB, có thể có: VGA, Sound & LAN on board. 

2.- CPU – Bộ xử lý trung tâm: 

Socket 478/256 K Cache/Bus 533  

3.- RAM – Bộ nhớ trong: 

SDRAM (Bus 133) or DDRAM (Bus từ  333 trở lên). 

4.- FDD - Ổ đĩa mềm: 1,44 MB 

5.- HDD - Ổ đĩa cứng: 40GB, 80GB, 120GB, 160GB,… Có thể chia 

thành các DRIVE. 

6.- VGA Card (Video Graphic Adapter) – Card màn hình. 

7.- SOUND CARD – Card Âm thanh 

8.- CASE – Vỏ máy & Bộ nguồn. 

9.- KEYBOARD – Bàn phím 

10.- MOUSE – Chuột điều khiển. 

11.- CD ROM – Ô đọc đĩa quang.  

(CD-ROM=Compact Disk,CD-R=Compact Disk Recordable, VCD=Video 

Compact Disk). 

12.- CD-RW - Ổ ghi đĩa quang. (Compact Diask ReWritable). 

13.- DVD – Ô đọc đĩa DVD  (Digital Video Disk). 

14.- MONITOR – Màn hình. 

15.- SPEAKER – Loa. 

16.- MODEM (Modulation and Demodulation) – Thiet bị nối mạng. 

(Dial-up (Quay số điện thoại) 56kbps, ADSL (Asynchronous Digital 

Subsscriber Loop) - Mạn  thuê  ao số  h n  đ n     10/100 Mb). 

17.- WEBCAM 

18.- NETWORK EQUIPMENTS – Thiết bị mạng: 

Ca le, Đầu RJ45, Kìm  ẹp/tuốt ca le, Card Mạn , Swich, 

WireLess…, Hu ,… 

19.- USB RAMDISK – Thẻ nhớ, Đĩa cứng luư động:  

128MB, 256MB, 512MB,1GB. USB-MP3, MP4 RAMDISK – Thẻ nhớ n he 

nhạc,… 

20.- TV CARD & TV BOX – Thiết bị xem truyền hình trên PC. 

21.- UPS – Bộ lưu điện: 

22.- SCANNER – Máy quét ảnh, có/ko có ORC 

23.- PRINTER - Máy in: 

Dot-Matrix – Máy in kim, InkJet – Máy in phu mực, LaserJet – Máy 

in laze. 

Có thể  èm chức năn  SCANNER, PHOTOCOPY. Mỗi loại có INK (mực) 

tươn  ứn . 

24.- Các phụ kiện khác….: Pin CMOS, Pin cho Máy xách tay, Đầu 

chuyển đổi, Cáp máy in, Adapter,,…. 


